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Sử dụng kháng sinh có
trách nhiệm trong chăn nuôi

HỘI THẢO
Đồng Nai, 18 Nov 2024

PGS.TS. Võ Thị Trà An

ĐH Nông Lâm TP. HCM
an.vothitra@hcmuaf.edu.vn

NỘI DUNG

• Tại sao cần sử dụng kháng
sinh có trách nhiệm?

• 5 đúng khi dùng KS
• Dược động học (bài thải)
• Kháng sinh đồ
• Phối hợp kháng sinh

• Tác hại khi lạm dụng
• Độc tính cho con vật
• Tồn dư kháng sinh
• Đề kháng kháng sinh

• Cập nhật hiện trạng VN
• Các quy định
• Đào tạo, hướng dẫn
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Tại sao cần sử dụng kháng sinh
có trách nhiệm?

25 năm qua chưa có nhóm KS mới nào
>2

4 
nă

m

2000: Tiamulin (Pleuromutilin)
2011: gamithromycin (newly macrolide)

2012: tilpiridosin (newly macrolide)
2024: pradofloxacin (newly fluoroquinolone)



11/18/2024

3

Vi khuẩn kháng kháng sinh – Tử vong ở người

Mỗi phút trôi qua – có 1 người chết vì đề kháng kháng sinh

2019: Tử vong do đề kháng KS
 Liên quan: 4.95 triệu
 Trực tiếp: 1.27 triệu

Đề kháng kháng sinh

Càng dùng nhiều KS – Vi khuẩn càng đề kháng

15 Tháng Mười Một, 2017

Resistance rates in 106 isolates of K. pneumoniae from hospitals (ReAct, 2018)
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Lượng kháng sinh sử dụng ở người và động vật: 
so sánh VN và Châu Âu
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Người Động vật

Carrique-Mas và cộng sự (2020) 

Chi phí KS/ gà: 912 đồng (336 – 1720 đ)

Dinh Bao Truong et al, 2021

PHÒNG NHIỄM 
TRÙNG
- Chăn nuôi tốt
- An toàn sinh

học
- Chủng ngừa

cần thiết
- Đối thoại với

BSTY

TRÁNH DÙNG 
KHÁNG SINH
- Không

thường xuyên
- Không dùng

KTTT
- Tránh nhóm

KS điều trị

TRÁNH DÙNG 
KHÁNG SINH 
ĐẶC BIỆT 
QUAN TRỌNG 
TRONG NHÂN 
Y

DÙNG ĐÚNG 
KHÁNG SINH
- Chỉ dùng kháng

sinh chất lượng
- Chỉ dùng kháng

sinh chống vi 
khuẩn, 
protozoa

- Mục tiêu chẩn
đoán tốt nhất

DÙNG KHÁNG 
SINH ĐÚNG 
CÁCH
- Theo toa
- Đúng liều và

thời gian cấp
- Chỉ dùng cho

con vật được
kê toa

GHI CHÉP VÀ 
PHẢN HỒI
- Lưu giữ các

ghi chép
- Thông báo

kết quả thất
bại cho BSTY 
ngay lập tức

Phương pháp tiếp cận từng bước để sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
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5 đúng trong sử dụng kháng sinh

01
Bệnh vi 
khuẩn

Kháng sinh

02

Liều
lượng

03

Đường cấp
04

Thời gian

05 ĐÚNG

Mục đích của liệu pháp kháng sinh

• Cung cấp kháng sinh
cho con vật để nhanh
chóng đạt được nồng độ
điều trị tại vị trí nhiễm
trùng để tiêu diệt hoặc
ức chế vi khuẩn gây
bệnh đồng thời cho
phép các cơ chế miễn
dịch loại bỏ nhiễm trùng
mà không gây hại cho
con vật

Kháng sinh

Vật nuôi Mầm bệnh
Nhiễm trùng

Tự bảo vệ
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Làm thế nào để đoán vi khuẩn gì đã gây bệnh?

• Lịch sử bệnh (0$)
• Triệu chứng lâm sàng (0$)
• Bệnh tích đại thể ($)
• Chẩn đoán ptn ($ - $$$)
 Phân lập vi trùng
 Huyết thanh học
 Mô bệnh học
 Dựa trên PCR

01
Đúng

bệnh vi 
khuẩn

Đúng kháng sinh: 7 căn cứ chọn

1. Đi đến ổ bệnh (cơ quan/ trong hay ngoài tế bào) đủ liều chống vi khuẩn1. Đi đến ổ bệnh (cơ quan/ trong hay ngoài tế bào) đủ liều chống vi khuẩn

2. Ức chế hoặc tiêu diệt được vi khuẩn (Phổ kháng khuẩn)2. Ức chế hoặc tiêu diệt được vi khuẩn (Phổ kháng khuẩn)

3. Không độc hoặc ít độc cho con vật, người tiêu dùng3. Không độc hoặc ít độc cho con vật, người tiêu dùng

4. Giá cả hợp lý4. Giá cả hợp lý

5. Dễ cấp thuốc (đường uống/ ăn, tiêm bắp/ dưới da)5. Dễ cấp thuốc (đường uống/ ăn, tiêm bắp/ dưới da)

6. Được lưu hành theo quy định (từng nước), thời gian ngưng thuốc ngắn6. Được lưu hành theo quy định (từng nước), thời gian ngưng thuốc ngắn

7. Cực kỳ quan trọng cho người thì nên thận trọng khi dùng cho lợn (gà, bò)7. Cực kỳ quan trọng cho người thì nên thận trọng khi dùng cho lợn (gà, bò)

Đúng
kháng sinh

02
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Q1. Bệnh ở đâu?

• Kháng sinh có vào ổ bệnh được hay không? Vào đủ nồng độ điều trị?

Nồng độ tối thiểu gây độc

Nồng độ tối thiểu có hiệu quả

Khoảng điều trị

A

B

C

C (mg/l)

t (h)

Nồng độ tối thiểu gây độc

Nồng độ tối thiểu có hiệu quả

Khoảng điều trị

A

B

C

C (mg/l)

t (h)

Lợn ốm – không ăn hoặc 
ăn ít nhưng vẫn uống 
nước → đường cấp?

Bệnh ở đường tiêu hóa?
Bệnh ở đường hô hấp, phổi?
Bệnh ở vú, tử cung, âm đạo?
Bệnh ở móng, chân, khớp?
Bệnh ở da, tai?

Kháng sinh có vào ổ bệnh được hay không? 
Vào đủ nồng độ điều trị?
Đặc điểm dược động học: hấp thu -phân bố-chuyển hoá-bài thải

Kháng sinh T1/2  (h) Vd (ml/kg)

Penicillin 0,5 156

Gentamicin 1,25 335

Oxytetracycline 6,02 2096

Marbofloxacin 12,04 1900

Vd > 1L/kg – ở mô
Vd< 1L/kg – ở máu

T ½ : phút – 4g cấp 3 lần/ ngày
T ½ : >4h – 10h cấp 2 lần/ ngày
T ½ : > 10h cấp 1 lần/ ngày
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SỐ PHẬN CỦA THUỐC TRONG CƠ THỂ - DƯỢC ĐỘNG HỌC PK (ADME)

HẤP THU, 

Asorption

PHÂN BỐ, 

Distribution

BÀI THẢI, 

Excretion

CHUYỂN HÓA, 

Metabolism

HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Ngoại bào

Phổi, gan 
thận; sữa, 
nhau thai

Ống tiêu hóa

Tồn 
trữ

Máu

Tự 
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

Nước tiểu

Nhũ tuyến
Sữa

Dược động học penicillin G

Alexander Fleming (1929)
Giải Nobel Y Sinh 1945, 
cùng với Howard Florey và
E. Chain
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HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Ngoại bào

Phổi, gan, 
mật, thận, 

cơ, mô mỡ, 
khớp, phúc

mạc

Ống tiêu hóa

Tồn 
trữ

Máu

Tự 
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

Nước tiểu

Nhũ tuyến
Sữa

DƯỢC ĐỘNG HỌC PENICILLIN BÁN TỔNG HỢP 

Ampicillin
Amoxicillin

Dược động học các aminoglycoside
HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Ngoại bào

Phổi, khớp, 
phúc mạc, 
xương, tim, 
bàng quang

Ống tiêu hóa

Tồn trữ

Thận, tai

Máu

Tự 
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

Phân

Nước tiểu

(95%)

Nhũ tuyến
Sữa

Streptomycin
Gentamicin
Kanamycin
Apramycin
Neomycin
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HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

DOX 100%

OTC 60-80%

CTC 30%

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Nội và ngoại 
bào

Phổi, màng 
phổi, tim, gan, 
thận, lách, mắt, 

nước bọt

Ca2+ Ống tiêu hóa

Tồn trữ

Xương, 
răng

Máu

Tự 
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

(40%)

Nước tiểu

(60%)

Nhũ tuyến Sữa

DƯỢC ĐỘNG HỌC CÁC TETRACYCLINE

Jan 20th 2016

Oxytetracycline
Chlortatracycline
Tetracycline
Doxycycline

DƯỢC ĐỘNG HỌC FLORFENICOL

HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

80-100%

(↓ sữa)

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Nội và ngoại 
bào

Phổi, gan, 
prostate, sữa, 

nhau thai

Ống tiêu hóa

Máu

Tự 
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

Nước tiểu

(chuyển hóa

nguyên vẹn)

Nhũ tuyến Sữa

Tồn trữ
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DƯỢC ĐỘNG HỌC SULFAMIDE
HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Ngoại bào

PHỔI

Ống tiêu hóa

Máu

Tự 
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

Nước tiểu

Nhũ tuyến Sữa

Tồn trữ

THẬN, S.DỤC

DƯỢC ĐỘNG HỌC CÁC MACROLIDE

HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Nội bào

Phổi, màng 
phổi, xương, 

gan, mật, sữa, 
nhau thai, nước 

bọt

Ống tiêu hóa

Máu

Tự 
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

(80%)

Nước tiểu

(20%)

Nhũ tuyến Sữa

Tồn 
trữ

Erythromycin
Tylosin
Tilmicosin
Tulathromycin
Gamithromycin
Tildipirosin
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DƯỢC ĐỘNG HỌC FLUOROQUINOLONE

Jan 20th 2016

Flumequin
Norfloxacin
Ciprofloxacin
Marbofloxacin
Enrofloxacin

 HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Nội và
ngọai bào

PHỔI

Ống tiêu hóa

Máu

Tự
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

Nước tiểu

Nhũ tuyến Sữa

Tồn 
trữ

HẤP THU PHÂN BỐ và CHUYỂN HÓA BÀI THẢI

Uống

Tiêm

S.C

I.M

I.V

Nội và
ngọai bào

PHỔI

Ống tiêu hóa

Máu

Tự
do

Kết 
hợp

Gan

Thận

(ống thận)

Phân

Nước tiểu

Nhũ tuyến Sữa

Tồn 
trữ

Tồn trữ

Sụn, da

Giải pháp cuối

Viêm bàng quang

Tiêu chảy vk G-
Viêm phổi

Mycoplasma, vk nội bào

Rồi thì sao?
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Q2. Mầm bệnh là gì? 
• Kháng sinh có phổ kháng vi khuẩn gây bệnh không?

VK gây bệnh tiêu hóa Bệnh Tuổi

Escherichia coli
(Gram âm)

Tiêu chảy heo con sơ sinh
Tiêu chảy heo con theo mẹ
Tiêu chảy heo con cai sữa

1- 3 ngày
7-14 ngày 
5-14 ngày sau cais sữa

Clostridium perfingens
(Gram dương)

Type C- viêm ruột hoại tử
Type A- tiêu chảy

1- 7 ngày
10- 12 ngày, heo cai sữa

Salmonella spp
(Gram âm, có thể nội bào)

Tiêu chảy, nhiễm trùng 
huyết, chết

Heo thịt 6-16 tuần

Lawsonia intracellularis
(nội bào)

Viêm hồi tràng, viêm ruột 
xuất huyết, hoại tử

Heo thịt, heo lớn 16-40 tuần

Brachyspira 
hyodysenteria (nội bào)

Hồng lị Heo thịt và heo lớn, 6-26 tuần

Kiểm tra đàn gà

Bắt đầu từ
Trại Nhà gà  Đàn  Con gà
a. Tổng quát: hoạt động, phân bố, âm thanh, thức ăn, nước uống, nằm

b. Triệu chứng: tiêu chảy (phân), hô hấp, lông, đồng đều, trứng

c. Chăn nuôi: Chất độn chuồng, không khí, nhiệt ẩm độ, ánh sáng, nước

Mắt
Tai

Mũi

Cảm nhận

Biểu đồ sản xuất trứng (%) theo ngày tuổi gà
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Chẩn đoán xác định nguyên nhân gây tiêu chảy ở heo

E. coli Phân lập từ mẫu ruột, não, máu, hạch, lách, thời gian 5-7 ngày, # 300.000đ/ mẫu; PCR xác định
E.coli K88 (F4), F18…, 2 ngày, # 500.000đ/ mẫu. Combo định danh, kháng sinh đồ, gene độc
lực E.coli #600.000đ

Clostridium Phân lập từ mẫu ruột, thời gian 7 ngày, khoảng 300.000đ/ mẫu; định danh bằng PCR, thời gian 3
ngày, # 750.000đ/ mẫu

Cầu trùng Soi tươi mẫu phân hoặc phù nổi tìm noãn nang dưới kính hiển vi ngay tại trại (30 phút) hoặc gửi
phòng thí nghiệm, thời gian 3 ngày, # 50.000đ/ mẫu định tính; #100.000đ/ mẫu định lượng.

TGE ELISA tìm kháng thể, thời gian 2 ngày, # 160.000đ/ mẫu; PCR xác định virus, 2 ngày, # 500.000đ/
mẫu

PED ELISA tìm kháng thể, thời gian 2 ngày, # 160.000đ/ mẫu; PCR xác định virus, 2 ngày, # 500.000đ/
mẫu

Rota ELISA tìm kháng thể, thời gian 2 ngày, # 160.000đ/ mẫu; PCR xác định virus, 2 ngày, # 600.000đ/
mẫu

Kháng sinh nào ức chế/ tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh? 
Phổ kháng khuẩn

Lý thuyết
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Agar diffusion method – khuyếch tán trên thạch

Macro-dilution method (pha loãng) Micro-dilution method → MIC/MBC

Kiểm tra mẫn cảm
kháng sinh (AST) 
 đúng quy trình: phân lập

vi khuẩn bệnh, môi
trường AST và điều kiện

 đọc kết quả chính xác –
thang đọc và vi khuẩn đối
chứng

 Dữ liệu mẫn cảm kháng
sinh cần được công bố ở 
dạng tiện lợi nhất cho các
BSTY thực hành

KHÁNG SINH ĐỒ ?

Phương pháp phổ biến để xác định mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn?

Kháng sinh nào còn hiệu quả với vi khuẩn nào? Kháng sinh đồ

Thử mẫn cảm kháng sinh (khuếch tán trên thạch
hoặc MIC)

- Mẫu là gì? → cơ quan đích

- Tìm vi khuẩn gì? → môi trường cấy

- Thử kháng sinh nào? → đĩa kháng sinh

VD: từ mẫu phổi heo từ trại X, phân lập vi khuẩn APP, kết
quả mẫn cảm cho thấy APP này nhạy với florfenicol, 
ampicillin…
→ dùng florfenicol, ampicillin để trị bệnh hô hấp cho
heo ở trại X

Culture of Bacteria
https://www.youtube.com/watch?v=949qQtAnjIc
Antibiotic Sensitivity Test by Disc diffusion method
(https://www.youtube.com/watch?v=MNlGoIPYpug)
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Đánh giá mẫn cảm kháng sinh của một số vi 
khuẩn phân lập từ mèo bệnh hô hấp

Kháng sinh
Tính nhạy cảm kháng sinh của mẫu

(%)
Nhạy Trung gian Kháng

Penicillin 77,8 - 22,2
Ampicillin 70,4 - 29,6

Amoxicillin/clavulanic 100 - 0
Amoxicillin 51,9 - 48,1
Ceptazidim 63 - 37
Cephalexin 63 - 37

Enrofloxacin 48,1 33,3 18,5
Marbofloxacin 63 33,3 3,7

Doxycycline 33,3 7,4 59,3
Tetracycline 18,5 3,7 77,8
Gentamicin 0 7,4 92,6

Azithromycin 18,5 3,7 77,8

Đỗ Huỳnh Đức Huy, Nguyễn Trần Hảo Duyên, Võ Thị Trà An- 2023

Tỷ lệ mẫn cảm kháng sinh của 27 gốc vi khuẩn Streptococcus spp

Streptococcus spp Pasteurella spp

 62 mèo, 2 tháng - 6 năm tuổi có biểu

hiện: hắt hơi, ho, thở khò khè, chảy

dịch mũi, HCMC

Q3. Kháng sinh có độc tính cao?

Kháng sinh Độc tính Cẩn thận 
(!)

Chống

Chỉ định

Aminoside Tai, thận +

Polypeptide Thận *colistin

Chloramphenicol Hội chứng xám +

Fluoroquinolone Sụn, khớp + +

Sulfonamide Vàng da con non +

Tetracycline Răng, xương +

Trimethoprim Bất thường bẩm sinh +

Metronidazole Ung thư + +

Beta-lactam và macrolide là an toàn nhất
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Độc tính của kháng sinh trên gà

Dihydro streptomycin yếu cơ, suy hô hấp, chết
Nitrofurans mất điều hoà, yếu, chết (vịt)

Sulfonamide thiếu máu, xuất huyết, hư thận
Sulphanilamide, 
sulphaquinoxaline,
sulphamethazine

Số lượng và chất lượng trứng
gà giảm

Florfenicol (liều cao) Chết phôi, tỉ lệ ấp nở kém, hư thận, gan

Norfloxacin kích động, đi vòng, khó thở
Amprolium Thiếu B1, triệu chứng thần kinh

Dimetridazole Triệu chứng thần kinh, giảm cân

Ionophore* Liệt, yếu cơ, đi vẹo, khó thở, chết

Q4. Giá cả có hợp lý?
• Hàm lượng hoạt chất chính

• Nguyên liệu – độ tinh khiết

• Dạng nguyên liệu (đồng phân quang học)

• Kích cỡ hạt nguyên liệu (bao?)

• Tá dược
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Chọn lựa kháng sinh – chi phí?
Dạng sản phẩm/ giá cả hợp lý (reasonable  ≠ cheap?)

Chi phí kháng sinh cho 1 heo 20 kg/ 3 ngày:

Kháng sinh Đơn giá (đ)/ ml Tổng cho 3 ngày (đ)

Peni+ strep 3.200 6.200

Amoxicillin 2.500 10.000

Florfenicol 7.700 15.400

Enrofloxacin 7.500 15.000

Q5. Dạng thuốc có dễ cấp?

• Tiêm: tốn nhân công/đau/ stress

• Uống: có tan trong nước, pH?

• Ăn: có đồng đều? Ăn lúc nào?

• Phun/ xịt: pH vết thương?

• Bơm vú: kháng sinh trong sữa?
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Q6. Có nằm trong danh mục cấm? Tồn dư?
Danh mục: khác nhau từng nước (colistin!)

Thời gian ngưng thuốc: rất khác biệt giữa các nhóm kháng sinh và dạng bào chế

Thời gian

Nồng độ

sodium

Penicillin G

procain

Benzathin

24 48

Thời gian

Nồng độ

sodium

Penicillin G

procain

Benzathin

24 48

Procain penicillin G: trâu bò 7 ngày;

lọai thải sữa 48h. 

Benzathine penicillin: trâu bò 30 ngày

Kháng sinh được các trại gà chọn lựa chống nhiễm khuẩn
Số trại (60) (%)

Kháng sinh Hô hấp Tiêu hoá Tổng cộng

doxycycline 40 2 42 70,0

colistin 5 23 28 46,7

amoxicillin 5 21 26 43,3

chloramphenicol 22 2 24 40,0

ampicillin 3 14 17 28,3

tylosin 9 1 10 16,7

enrofloxacin 8 0 8 13,3

tetracycline 3 4 7 11,7

sulfonamide 3 2 5 8,3

neomycin 2 1 3 5,0

lincomycin 3 0 3 5,0

gentamicin 1 1 2 3,3

ceftriaxone 1 0 1 1,7

(Le Thanh Hien và ctv, 2016)
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Q6. Có nằm trong danh mục? Tồn dư?

Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT
Danh mục hóa chất, sản phẩm sinh
học, vi sinh vật cấm sử dụng trong
thức ăn chăn nuôi (Phụ lục V)

carbuterol, cimaterol, clenbuterol,
chloramphenicol, diethylstilbestrol (DES),
dimetridazole, fenoterol, furazolidon và 
một số dẫn xuất nhóm nitrofuran,
isoxuprin, methyl-testosterone,
metronidazole, 19 nor-testosterone,
salbutamol, terbutaline, stilbenes,
melamine (TACN
≤ 2,5 mg/kg), carbadox, olaquindox, 
bacitracin Zn, cysteamine, vat yellow 1,
vat yellow 2, vat yellow 3, vat yellow 4,
auramine.

Q6. Tồn dư – thời gian ngưng?

Antimicrobial therapy in veterinary medicine, 5th 
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Q7. Hướng dẫn sử dụng thận trọng
Thế nào là sử dụng kháng sinh thận trọng/ khôn ngoan/hợp lý? 

(prudent use/ responsible use/reasonable)

1. Ưu tiên 1: kê toa ngay khi chẩn đoán lâm sàng, chưa cần phân lập vi khuẩn

2. Ưu tiên 2: khi ưu tiên 1 không hiệu quả hoặc có kết quả kháng sinh đồ

3. Giải pháp cuối: khi ưu tiên 2 không hiệu quả hoặc ca nguy hiểm tính mạng

https://formularium.amcra.be/

https://australianpork.com.au/antimicrobial-prescribing-guidelines-pigs

Hướng dẫn kê toa kháng sinh của các nước

Denmark Australia

Belgium
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH 
AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ TRÊN VẬT NUÔI

CỤC THÚ Y – ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH – The Flemming Fund

PGS.TS. Võ Thị Trà An (NLU)
Dr. Lê Thị Huệ (DAH)

Ban hành ngày 29.03.2024

Các bệnh nhiễm khuẩn thường xảy ra trên lợn và chọn lựa kháng sinh
VK gây bệnh tiêu hóa Bệnh Tuổi ƯU TIÊN 1 ƯU TIÊN 2 GIẢI PHÁP CUỐI

Tiêu chảy heo con sơ 

sinh
1- 3 ngày

Tiêu chảy heo con 

theo mẹ
7-14 ngày 

Tiêu chảy heo con cai 

sữa, phù đầu

5-14 ngày sau cai 

sữa hoặc lớn hơn

Type C- viêm ruột 

hoại tử
1- 7 ngày

Type A- tiêu chảy
10- 12 ngày, heo cai 

sữa

Clostridium difficile Tiêu chảy, 3- 7 ngày

Salmonella spp
Tiêu chảy, nhiễm 

trùng huyết, chết
Heo thịt 6-16 tuần Sulfa/trimethoprim

Apramycin, colistin, 
gentamicin,
spectinomycin

Oxytetracycline, enrofloxacin,
flumequin

Lawsonia intracellularis

Viêm hồi tràng, viêm 

ruột xuất huyết, hoại 

tử

Heo thịt, heo lớn 16-

40 tuần
_

Linco/spectinomycin,
oxytetracycline, 
tylosin, 
tylvalosin

_

Brachyspira 

hyodysenteria
Hồng lị

Heo thịt và heo lớn, 

6-26 tuần

Tiamulin, valnemulin,
tylvalosin

Lincomycin, 
linco/spectinomycin, Tylosin

Escherichia coli _
Apramycin, colistin, 
gentamicin,
spectinomycin

Sulfa/trimethoprim, 
linco/spectinomycin, 
oxytetracycline, enrofloxacin,
marbofloxacin

Clostridium perfingens
Penicillin G

Ampicillin, 
amoxicillin,
lincomycin, 
oxytetracycline

Linco/spectinomycin



11/18/2024

23

Vi khuẩn gây bệnh hô hấp Bệnh Tuổi ƯU TIÊN 1 ƯU TIÊN 2 GIẢI PHÁP CUỐI

Pasteurella multocida Viêm phổi 1-8 tuần
Penicillin G, florfenicol, 
sulfa/trimethoprim

amoxicillin, ampicillin, 
doxycycline, oxytetracycline,
gentamicin, tilmicosin, 
tildipirosin,
gamithromycin, 
tulathromycin

Linco/spectinomycin, 
tylosin,
ceftiofur, cefquinome, 
enrofloxacin, 
marbofloxacin

Bordeltella bronchiseptica
Viêm teo xoang 
mũi, phổi

Trễ hơn _

amoxicillin, ampicillin, 
doxycycline, oxytetracycline,
gentamicin, tildipirosin,
gamithromycin, 
tulathromycin.

Linco/spectinomycin
ceftiofur, cefquinome, 
enrofloxacin, 
marbofloxacin

Mycoplasma hyopneumoniae Viêm hô hấp mãn
lợn thịt, lợn lớn, gây
phụ nhiễm

_

florfenicol, lincomycin, 
sulfa/trimethoprim,
oxytetracycline, doxycycline, 
gentamicin, tildipirosin,
tylosin, tilmicosin, 
tulathromycin,
tylvalosin, 

enrofloxacin, 
marbofloxacin

Actinobacillus pleuropneumoniae
Viêm phổi, màng
phổi

lợn thịt, lợn lớn, kéo
dài tới 10 tuần

Penicillin G, florfenicol, 
sulfa/trimethoprim

amoxicillin, ampicillin, 
doxycycline, oxytetracycline,
gentamicin, tildipirosin,
gamithromycin, 
tulathromycin, 
linco/spectinomycin

Tilmicosin, tylosin,
ceftiofur, cefquinome, 
enrofloxacin, 
marbofloxacinActinobacillus suis

nhiễm trùng 
huyết, viêm phổi 
dính sườn 

5-28 ngày, cai sữa đến
xuất chuồng

11/18/2024 46
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Phối hợp kháng sinh: ưu điểm

• Mở rộng phổ kháng khuẩn
Vd, penicillin + streptomycin

• Gia tăng phân bố vào mô
 Vd, sulfamide + trimethoprim

• Hạn chế sự đề kháng với 1 kháng sinh
 Vd, amoxicilin + acid clavulanic

A, Synergistic combination sulfonamide-trimethoprim on an E. coli resistant
to sulfonamide. B, Synergistic combination: clavulanic acid-amoxicillin in
the middle surrounded by cefotaxime, ceftazidime, aztreonam. Klebsiella
produces an extended spectrum p-lactamase (Acar, 2000).

Phối hợp kháng sinh: nhược điểm

• Tăng áp lực kháng sinh lên quần thể vsv

• Phát triển đề kháng với nhiều kháng sinh

• Tốn kém chi phí (mỗi kháng sinh đều phải đạt nồng độ trên MIC)

• Không có nhiều kháng sinh để xoay vòng/ luân chuyển
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NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP KHÁNG SINH

Đối kháng

Đối kháng

KS TĨNH KHUẨN

Tetracyclines
Chloramphenicol

Macrolides

KS TĨNH KHUẨN

Sulfonamides
Trimethoprim

Hiệp lực
Phối hợp được

KS SÁT KHUẨN

Penicillins
Cefalosporins

KS SÁT KHUẨN

Aminoglycosides
Polypeptides

Phối hợp được
 Penicillin+ streptomycin
 Ampicillin + colistin

 Colistin + tetracycline
 Gentamicin + tylosin

 Sulfamid + trimethoprim
 Flofenicol + doxycycline
 Lincomycin+ spectinomycin

“Đủ đô” ? Dose – Effect - Toxicity

Ngưỡng có hiệu quả

Ngưỡng độc

Khoảng điều trị

mcg/ml

h

PO

Thời gian thuốc có tác dụng

Biểu đồ nồng độ thuốc theo thời gian
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Dùng đúng liều lượng

Loài Tiêu thụ thức ăn
(kg/kgBW)

Tiêu thụ nước
uống (L/kgBW)

Gà 0.13 0.23

Bò 0.02 0.10

Heo 0.04 0.10

Chuẩn thức ăn và nước uống tiêu thụ
của gà thịt, bò, heo được áp dụng

khi tính liều mg/kg

Đúng liều
lượng

03

SAI SÓT TRONG THỰC TẾ LÀ DO ĐÂU?

Câu chuyện 2 BSTY – heo bệnh

Kích cỡ và chiều dài kim

Tiêm bắp Trọng lượng
kg 

Tiêm dưới da

Heo con 5/8" 21g 1 - 7 Heo con 5/8 " 21g 

Cai sữa 1" 19g 7 - 25 Cai sữa 5/8" 21g 

Heo nhỡ 1" 19g 25 - 60 Heo nhỡ 1/2" 19g 

Heo thịt 1" 16g 60 - 100 Heo thịt 1/2" 19g 

Heo lớn 1.5" 16g ? Heo lớn 1" 19g 

Đúng
đường cấp

04
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Thời gian?

• Thời gian có kháng sinh trong cơ thể
(duration)

• Thời gian giữa các nhịp (lần) cấp thuốc
(interval)

• Thời gian ngưng thuốc trước khi giết
mổ, lấy sữa trứng cho tiêu dùng
(withoding/withdrawal time, WT/ WH)

Đúng
Thời gian

05

Đủ thời gian cấp? Thời gian cấp tối thiểu là 
bao nhiêu ngày? LA?

Kháng sinh tĩnh (kiềm) 
khuẩn dùng dài hơn sát
(diệt khuẩn)

Duy trì lượng kháng sinh 
trong cơ thể sau 24 h từ khi 
hết triệu chứng lâm sàng

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
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Tác hại khi lạm dụng kháng sinh

Các nguyên nhân lạm dụng kháng sinh

• Việc mua bán và sử dụng kháng sinh quá dễ dàng
Ở Việt nam, trên thực tế mua kháng sinh không cần toa bác sĩ

• Giá một số sản phẩm kháng sinh quá rẻ - kém chất lượng
Giá thành phẩm có kháng sinh < giá nguyên liệu hoạt chất – hàm lượng !!!

• Các chiến lược marketing của công ty thuốc bỏ qua hậu quả lâu dài
Áp lực doanh số bán hàng

• Thiếu hiểu biết hoặc thiếu thận trọng – trại nhỏ - chẩn đoán sai
Chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 80% - không thuê/ có BSTY

• Thiếu giám sát hoặc chế tài từ đầu ra
 MRL – Thị trường Trung quốc – Thị trường Nhật bản – Thị trường trong nước
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Case 1. Sai nhịp cấp amox-clavulanic

• Trại công nghiệp ở Bình dương

• Amox+clavulanic trong thức ăn 
cho heo con sau cai sữa 

• Liều 15mg/kg thể trọng/ngày. Mỗi 
ngày heo được cho ăn 5 lần nhưng 
lượng thuốc sử dụng trong ngày 
được tính và trộn hết vào 1 lần 
cho ăn

• Chết heo: xuất huyết dạ dày, tổn
thương gan thận

Case 2. Cẩn trọng với tilmicosin tiêm
• Tác dụng phụ ở người lao động đã vô tình bị thương do tự chích 

bằng kim tiêm có tilmicosin

• Biểu hiện: đau ngực, điện tâm đồ, bất thường và sự trì hoãn dẫn 

truyền nội tâm (Crown và Smith, 1999, Von Essen và cộng sự, 2003. 

Forrester, 2005).

• Một báo cáo về tử vong do vô tình tiêm tĩnh mạch (Kuffner và Dart, 

1996) và tử vong ở phụ nữ 18 tuổi sau khi tự tiêm (Von Essen và 

cộng sự, 2003).
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Case 3: Các kháng sinh
gây nhạy cảm quang học

OLAQUINDOX, CARBADOX or 
NORFLOXACIN intoxication in duck  
LONG AN, TIỀN GIANG (1999)

Case 4. Cạnh tranh bài thải
Ionophore – tiamulin, chết heo/ gà

An acute salinomycin poisoning was diagnosed in a pig farm, in
this case in one compartment housing 200 weaning piglets. The
poisoning was caused by a drug incompatibility due to the
administration of salinomycin in the feed and the presence of
traces of tiamulin left in the drinking water, resulting from the
fact that tiamulin had been administered to fattening pigs
housed in the stable four months before the appearance of the
clinical symptoms in the piglets. The main symptoms of
poisoning were loss of appetite and locomotor disturbances.
The locomotor symptoms consisted of weakness of the posterior
body half and lateral decubitus in more severe cases. Finally, 35
of the 200 piglets died. Histological study of the skeletal
muscles, biochemical study of the blood, and chemical analysis
of the drinking water for tiamulin were performed to establish
the diagnosis.
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Case 5: dùng sai nhịp cấp trên gà

• Làm đúng tất cả các khâu. 

• Tuy nhiên, khi pha thuốc, lại
cho uống hết 01 lần trong
ngày → lượng thuốc trong
máu không ổn định → ảnh
hưởng hiệu quả kháng sinh
trong điều trị.

Thông tư 24/2013/TT-BYT

Quy định mức giới hạn tối đa dư 
lượng thuốc thú y trong thực 
phẩm

MAXIMUM RESIDUE LIMITS (MRLs) 
AND RISK MANAGEMENT 
RECOMMENDATIONS (RMRs) FOR 
RESIDUES OF VETERINARY DRUGS IN 
FOODS CX/MRL 2-2018 (CODEX)

TỒN DƯ KHÁNG SINH Công ty 
ABC
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Không thu mua nếu có tồn dư kháng sinh

TỒN DƯ KHÁNG SINH

Vi khuẩn đề kháng – nhạy cảm kháng sinh
- Vi khuẩn từ thịt, trứng, sữa → nguy cơ với cộng đồng con người

- Vi khuẩn gây bệnh từ mẫu bệnh phẩm → có giá trị với BSTY thực hành



11/18/2024

33

https://resapath.anses.fr/Site_RESAPATH

Mạng lưới giám sát của Pháp về vi khuẩn 
kháng kháng sinh từ động vật bệnh

Các chương trình hỗ trợ

Kết quả về mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn từ gà bệnh
Các chương trình hỗ trợ
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- Mẫu máu tim, gan lách, 
dịch ruột lợn con <2th tiêu
chảy ở Thái nguyên, Bắc
giang, Vĩnh phúc

- Tỉ lệ phân lập: 59,82% -
lợn tiêu chảy; 26,78% lợn
bình thường

- Nhạy: peniG, lincomycin; 
kháng: neomycin, gentamicin, 
enrofloxacin,norfloxacin
tetracycline
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Nhay cảm với các kháng sinh của 83 gốc Pasteurella multocida từ heo
ở Việt nam

(Vũ Khắc Hùng et al, 2020)
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Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của 14 gốc vi khuẩn
Actinobacillus pleuropneunoniae
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Bacteria isolated No. 
isolates

Staphylococcus spp. 9
Streptococcus spp. 76
Escherichia coli 5
Other gram-negative rods 16

Total 106

Tỉ lệ mẫn cảm Stap. Strep E.coli

Amox/clav. 100 98.11 80
Ampicillin 87.5 96.23 40
Penicillin 87.5 96.23 -
Ceftiofur 100 98.11 40
Cephalexin 100 96.23 80
Erythromycin 75 11.23 0
Marbofloxacin 100 39.62 100
Norfloxacin 87.5 62.26 100
Enrofloxacin 100 45.28 100
Neomycin 100 - -
Gentamicin 100 62.26 100
Doxycycline 87.5 0 60

Sulfa/tri 100 90.57 40
Novobiocin 100 67.92 0

Mẫn cảm kháng sinh của một số vi khuẩn từ sữa bò viêm vú tại 1 trang trại công nghiệp

Nguyễn Khánh Bảo Trân và Võ Thị Trà An, 2023 (unpublished data)

Klebsiella từ bò viêm vú
(My Trung Tran, 2023)

Tỉ lệ đề kháng kháng sinh của Klebsiella

MDR 2-9
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Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn E.coli, 
Proteus và Salmonella từ chó bệnh tiêu chảy ở TP Cần thơ

Kháng sinh Nhạy Kháng

Ampicillin 4.76 95.24

Cephalexin 87.58 21.43

Colistin 99.62 2.38

Gentamicin 80.95 19.05

Tetracycline 42.66 57.14

Sul/ Tri 66.67 33.33

Norfloxacin 88.1 11.91

Mẫn cảm của E.coli (n=42)

Kháng sinh Nhạy Kháng

Ampicillin 20.83 79.17

Cephalexin 29.17 70.83

Colistin 18.75 81.25

Gentamicin 87.5 12.5

Tetracycline 20.83 79.17

Sul/ Tri 52.08 47.92

Norfloxacin 97.92 2.08

Mẫn cảm của Proteus (n=48)

Kháng sinh Nhạy Kháng

Ampicillin 16.67 83.33

Cephalexin 66.67 33.33

Colistin 50 50

Gentamicin 100 0

Tetracycline 50 50

Sul/ Tri 83.33 16.67

Norfloxacin 100 0

Mẫn cảm của Salmonella (n=6)

Lý Thị Liên Khai, 2015. TC KHKTTY

Mẫn cảm kháng sinh của Pseudomonas từ chó viêm tai

Kháng sinh
Mức độ mẫn cảm

Kháng Trung gian Nhạy

Ceftazidim 0 0 12/12

Tetracycline 5/12 4/12 3/12

Doxycycline 3/12 7/12 2/12

Amikacin 0 0 12/12

Tobramycin 0 0 12/12

Gentamicin 0 0 12/12

Polymyxin B 1/12 0 11/12

Ciprofloxacin 1/12 0 11/12

Enrofloxacin 1/12 3/12 8/12

Marbofloxacin 1/12 0 11/12 Tp.HCM, 2023: có 177.277 chó mèo
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Nghiên cứu ORT (Võ Thị Trà An và ctv, 2014)
• Tỉ lệ phân lập: 5% (>100 mẫu)

• Mẫn cảm với ampicillin, amox/clavulanic, tetracycline

N=5 Mẫn cảm Trung gian Đề kháng

Ampicillin 5 - -

Amox/clav 4 1 -

Tetracycline 2 3

Norfloxacin - 1 4

Penicillin - - 5

Erythromycin - - 5

Cefuroxim - - 5

Chloramphenicol - 3 2

Sử dụng cặp mồi đặc hiệu để khuếch đại
đoạn gen rnn: OR16S 
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69 gốc RA từ Thái bình, 
Thanh hoá, Bình định, 
Long An, Bến tre, Dồng
Nai, Lâm đồng

(Võ Thành Thìn và ctv, 2021)

Cập nhật hiện trạng VN

• Các quy định

• Số liệu thực tế

• Đào tạo thú y

• Hướng dẫn
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Tiến trình giảm dùng kháng sinh trong chăn nuôi ở Việt nam

2015

Kháng sinh
bán tự do

2022

Cấm KS quan
trọng trong

TACN

2016

Kháng sinh
trong TA có

hàm lượng quy
định

2021

Cấm KS cực kỳ 
quan trọng (của 

người) trong 
TACN

2023

Cấm KS quan
trọng trong

TACN

2018

Cấm KS KTTT

2025

Cấm KS trong
TACN phòng

bệnh

Tiến trình cấm dùng kháng sinh phòng bệnh trong thức ăn

Đặc biệt quan trọng Rất quan trọng Quan trọng

1 Aminoglycoside (gentamicin) Amphenicol (florfenicol) Aminocyclitol (spectinomycin)

2 Ansamycin (rifampin) Cephalosporin thế hệ 1,2 Polypeptide (bacitracin)

3 Carbapenem, penem Lincosamide (lincomycin) Pleuromutilin (tiamulin, valnemulin)

4 Cephalosporin thế hệ 3, 4, 5 Penicillin (oxacillin)

5 Quinolones (enrofloxacin) Sulfonamide + trimethoprim

6 Macrolide (tylosin, azithromycin) Tetracyclines

7 Penicillin (amoxicillin)

8 Fosfomycin

9 Polymyxin (colistin)

10 Thuốc trị lao

Thông tư Quản lý thuốc thú y, 12/2020

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022

KHÔNG DÙNG ĐỂ PHÒNG BỆNH

LUẬT/ QUY ĐỊNH - 2020
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Những hóa chất vẫn còn được dùng

● Oxide kẽm (ZnO) dùng kiểm soát heo con tiêu chảy: 2500 ppm Zn hoặc 150 ppm Zn Nano
● Halquinol: phòng tiêu chảy cho heo do E.coli, Salmonella, Balantidium: 120 - 360 ppm

Lượng kháng sinh điều trị (tấn) (tetracyclines, trimethoprim / sulfonamides, macrolides / 
lincosamides / pleuromutilins (MLP) và aminoglycosides) và số heo giết thịt/ năm (triệu con).

Điều gì đã xảy ra khi Đan Mạch sau khi cấm dùng kháng sinh kích 
thích tăng trưởng vào năm 1999?
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THỰC TẾ
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Đào tạo Bác sỹ thú y 

• Hà lan: dân số 18,2 triệu

• Đại học Utrecht (UU)

• Khoảng 200 BSTY/ năm

• Việt nam: dân số # 100 triệu

• Đại học: 22 trường
• Nông Lâm Tp. HCM

• Học viện Nông nghiệp Hà nội

• Nông Lâm Huế

• Nông Lâm Thái nguyên

• Cần Thơ

• Tây nguyên

• Đông Đô Hà nội

• Lâm nghiệp Đồng Nai

• Công nghệ Tp HCM

• Trà Vinh

• Hùng Vương Phú Thọ

• ...

 Không có lab/ farm
 Chất lượng giảng

viên !
 Đào tạo online !

THỰC HÀNH KÊ ĐƠN
ĐH Nông Lâm Huế - 13.12. 2024
ĐH Nông Lâm Tp. HCM – 02. 04. 2024 
ĐH Cần Thơ – 04. 05. 2024 

-
PGS. TS. Võ Thị Trà An
Khoa CNTY, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
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Ca bệnh trên đàn gà thịt quy mô công nghiệp

Gà thịt thương phẩm cho thị
trường Nhật bản, 1 ngày tuổi,
khoảng 20.000 con/ nhà, đã làm
vắc xin virus (ND, IB, IBD) ở nhà
máy ấp, kiểm tra thấy gà có biểu
hiện vùng rốn hơi đỏ, bụng sưng,
phân ướt, chân khô.

Kháng sinh

Vật nuôi Mầm bệnh
Nhiễm trùng

Tự bảo vệ

Liệu pháp kháng sinh thành công?
A. NHIỄM TRÙNG

i. Chẩn đoán chính xác: viêm rốn ở gà
ii. Bản chất và mức độ nghiêm trọng của bệnh

� Cấp tính/ mãn tính → cấp tính
� Bề mặt/sâu tại → tại chỗ có thể phát triển thành toàn thân
� Nguy hiểm tính mạng → có thể
� Ở các cơ quan mang tính sống còn → không
� Nhiễm trùng phức tạp

B. CON VẬT
i. Hệ miễn dịch còn tốt ? → con non → kháng sinh sát khuẩn
ii. Loại bỏ mầm bệnh, mô tổn tương, máu, mủ… → acid hữu cơ

C. KHÁNG SINH
i. Chọn lựa đúng (dựa vào 7 căn cứ)
ii. Đúng liều và thời gian điều trị
iii. Hợp tác của chủ nuôi/ người chăn nuôi
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Liệt kê tất cả kháng sinh cho loại gà – loại suy

KHÁNG SINH BỆNH/ VI KHUẨN LOẠI GIA CẦM

Amoxicillin E. coli Gà thịt
Apramycin E. coli

Bacitracin Zn Clostridium Gà thịt, gà đẻ
Bacitracin MD Clostridium Gà thịt, gà đẻ

Gà đẻ
Ceftiofur E. coli, viêm túi lòng đỏ Gà
Chlortetracycline Staph. spp, CRD/ 

Mycoplasma, E. coli, 
tụ huyết trùng, Coryza

Gà thịt

Gà đẻ

Enrofloxacin CRD/Mycoplasma, E. coli,

tụ huyết trùng
Erythromycin Staph. spp, Mycoplasma, 

tụ huyết trùng
Gà thịt

Gentamicin (SC 
gà 1 ngày tuổi)

E. coli, Pseudomonas

viêm túi lòng đỏ
Gà thịt

Lincomycin Viêm ruột hoại tử Gà thịt
Lincomycin+ 
Spectinomycin

Viêm ruột hoại tử, CRD,
Mycoplasma

Gà thịt

Neomycin Viêm ruột hoại tử Gà thịt
Neomycin+ 
tetracycline

Viêm ruột do vi khuẩn, CRD Gà thịt

Nitarsone Bệnh đầu đen -Histomonas

Novobiocin Staph. Spp, tụ huyết trùng, Riemerella Gà thịt, vịt

Oxytetracycline Staph. spp, CRD/ Mycoplasma, E. coli, tụ huyết
trùng, Coryza

Gà đẻ

Gà thịt

Penicillin/ streptomycin Staph. spp,  viêm ruột hoại tử Gà thịt

Spectinomycin Staph. spp,  tụ huyết trùng, viêm ruột hoại tử, 
E.coli, CRD/ Mycoplasma

Gà thịt

Sulfachlorpyridazine Cầu trùng Gà thịt

Sulfachlorpyridazine/ Trime Cầu trùng, tụ huyết trùng Gia cầm

Sulfadiazine/trime Cầu trùng, tụ huyết trùng Gà thịt

Sulfadimethoxine E. coli, tụ huyết trùng Gà thịt

Sulfadimethoxine/orme E. coli, tụ huyết trùng Gà thịt, vịt

Sulfamerazine E. coli, tụ huyết trùng, Riemerella, cầu trùng Gà thịt, vịt

Sulfaquinoxaline E. coli, tụ huyết trùng, cầu trùng Gà thịt

Sulfaquinoxaline/trime E. coli, tụ huyết trùng Gà thịt

Sulfathiazole E. coli, tụ huyết trùng -

Sulfamethazine/ sulfamerazine/ 
sulfaquinoxaline

E. coli, tụ huyết trùng, 
cầu trùng

Gà thịt

Tetracycline Staph. spp, CRD/ Mycoplasma, E. coli, tụ huyết
trùng, Coryza

Gà thịt

Tylosin CRD/Mycoplasma, tụ huyết trùng, viêm ruột HT Gà thịt, đẻ

Tilmicosin Bệnh hô hấp do Mycoplasma Gà thịt
Virginiamycin Viêm ruột hoại tử Gà thịt

Cân nhắc khi chọn kháng sinh: amoxicillin

1. Dược động học: vào được hệ tiêu hoá và toàn thân

2. Sát/ kiềm khuẩn: sát khuẩn

3. Độc tính: thấp

4. Giá cả hợp lý: tốt

5. Dễ cấp thuốc: pha nước uống

6. Quy định, thời gian ngưng thuốc: được dùng, 2 ngày

7. Hướng dẫn sử dụng thận trọng/ có trách nhiệm: ưu tiên 1
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 Đàn vật nuôi: gà thịt thương phẩm 1 ngày tuổi
 Nhiễm khuẩn gì: viêm rốn
 Tên kháng sinh: Moxcin Vet 50
 Liều lượng: 0,1kg/4L
 Đường cấp: nước uống
 Nhịp cấp: ngày 2 lần
 Thời gian cấp: 3 ngày
 Tên BSTY: Hoàng

VD: Toa thuốc cho đàn gà
(20.000 con)

Thông điệp
Take home message
• Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm để

bảo vệ chính chúng ta

• Tuân thủ nghiêm 5 đúng khi dùng kháng
sinh cho động vật

• Góp phần cải thiện trình độ bản thân, 
BSTY, chủ nuôi, lãnh đạo, người tiêu dùng
về dùng kháng sinh có trách nhiệm
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